
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP TUẦN 35 * NĂM HỌC 2022-2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN TỪ NGÀY 17/04/2023 ĐẾN HẾT NGÀY 23/04/2023

* Các bạn tham nhóm Facebook Trung tâm Tin học Duy Tân: https://www.facebook.com/groups/1184709395066301/.

* Thông báo hướng dẫn chuyển lớp khi trùng lịch học hoặc lịch thi trên Mydtu:

- Nếu lịch học Trung tâm trùng lịch với lịch học Mydtu, thì các bạn làm thủ tục chuyển lớp theo hướng dẫn như sau:
  + Gửi thông tin chuyển lớp đến email: ttthduytan@gmail.com
  + Tiêu đề: Xin chuyển lớp do lịch học Trung tâm trùng với lịch học với lịch Mydtu
  + Nội dung: Mã sinh viên: ..., Họ và tên: ..., Học lớp: 27THT..., Chứng chỉ: Cơ bản ..., đang học buổi số: ...
  + Nay xin chuyển sang lớp 27TBN..., Chứng chỉ: Cơ bản ..., đang học buổi số: ...
  + Việc chuyển lớp chỉ để học tập, việc thi cấp chứng chỉ sẽ thi cùng lớp chính: 27THT...
  + File đính kèm: File hình ảnh lịch học Mydtu

* Các buổi học khác không trùng lịch học Mydtu (hoặc khi nào hết trùng lịch học Mydtu) học viên tự động quay về lớp cũ.

* Lưu ý: Học viên vắng học quá 03 buổi sẽ không đủ điều kiện dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản hoặc Nâng cao.

TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023 20/04/2023 21/04/2023 22/04/2023 23/04/2023

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

28CBN7 13h00-16h00

NÂNG CAO(B11)
Zoom: 983 4862 6340

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Hân

ĐT:0905050424
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B12)
Zoom: 983 4862 6340

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Hân

ĐT:0905050424
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

28CHT6 13h00-16h00

NÂNG CAO(B12)
Zoom: 936 6282 9837

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(35-35)*4=4
C. Hiền

ĐT:0974684877
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B11)
Zoom: 936 6282 9837

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(35-35)*4=4
C. Hiền

ĐT:0974684877
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

28CSC6 13h00-16h00

NÂNG CAO(B11)
Zoom: 998 8384 5842

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(35-35)*4=4
C. Hiền

ĐT:0974684877
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B12)
Zoom: 998 8384 5842

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(35-35)*4=4
C. Hiền

ĐT:0974684877
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung



TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023 20/04/2023 21/04/2023 22/04/2023 23/04/2023

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

28CSC6 17h45-20h45

NÂNG CAO(B10)
Zoom: 998 8384 5842

Pass:123456
PM:113 HKN Khu A

(35-35)*4=4
C. Hiền

ĐT:0974684877
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

Học bù

28SHT6 07h00-10h00

NÂNG CAO(B9)
Zoom: 998 9144 7167

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(35-35)*4=4
C. Thảo

ĐT:0707070224
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B10)
Zoom: 998 9144 7167

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(35-35)*4=4
C. Thảo

ĐT:0707070224
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

28SYC6 07h00-10h00

NÂNG CAO(B11)
Zoom: 927 3591 0640

Pass:123456
PM:623 CS 03QT

(35-35)*4=4
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

129->623

NÂNG CAO(B12)
Zoom: 927 3591 0640

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(35-35)*4=04
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

28SYC6 17h45-20h45

NÂNG CAO(B10)
Zoom: 927 3591 0640

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung



TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023 20/04/2023 21/04/2023 22/04/2023 23/04/2023

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

28TBN12 17h45-20h45

NÂNG CAO(B10)
Zoom: 998 4992 0507

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B11)
Zoom: 998 4992 0507

Pass:123456
PM:623 CS 03QT

(35-35)*4=4
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

207->623

NÂNG CAO(B12)
Zoom: 998 4992 0507

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Phúc

ĐT:0903526249
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

28TSC11 17h45-20h45

NÂNG CAO(B10)
Zoom:927 0232 0474

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(35-35)*4=4
T. Thuận

ĐT:0858678973
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B11)
Zoom:927 0232 0474

Pass:123456
PM:610 CS 03QT

(35-35)*4=4
T. Thuận

ĐT:0858678973
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B12)
Zoom:927 0232 0474

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(35-35)*4=04
T. Thuận

ĐT:0858678973
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

623->128

28TYC11 17h45-20h45

NÂNG CAO(B10)
Zoom: 935 3608 1766

Pass:123456
PM:301 CS 03QT

(35-35)*4=4
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B11)
Zoom: 935 3608 1766

Pass:123456
PM:502 CS 03QT

(35-35)*4=4
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B12)
Zoom: 935 3608 1766

Pass:123456
PM:609 CS 03QT

(35-35)*4=4
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

29CBN1 13h00-16h00

NÂNG CAO(B10)
Zoom: 962 0987 7337

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(35-35)*4=4
C. Thúy

ĐT:0905345136
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B11)
Zoom: 962 0987 7337

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(35-35)*4=4
C. Thúy

ĐT:0905345136
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B12)
Zoom: 962 0987 7337

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(35-35)*4=4
C. Thúy

ĐT:0905345136
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

29CHT1 13h00-16h00

NÂNG CAO(B9)
Zoom: 982 8954 8086

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B10)
Zoom: 982 8954 8086

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung



TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023 20/04/2023 21/04/2023 22/04/2023 23/04/2023

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

29CHT1 17h45-20h45

NÂNG CAO(B12)
Zoom: 982 8954 8086

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(35-35)*4 = 4
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

29CHT2 13h00-16h00

CƠ BẢN(B10)
Zoom: 974 1443 2200

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B11)
Zoom: 974 1443 2200

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

29CSC1 13h00-16h00

CƠ BẢN(B11)
Zoom: 998 1405 3802

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

29CSC1 17h45-20h45

CƠ BẢN(B10)
Zoom: 998 1405 3802

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

29CYC1 13h00-16h00

CƠ BẢN(B10)
Zoom: 968 1799 8809

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B11)
Zoom: 968 1799 8809

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(35-35)*4=04
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung



TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023 20/04/2023 21/04/2023 22/04/2023 23/04/2023

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

29SBN1 07h00-10h00

CƠ BẢN(B10)
Zoom: 920 9146 2672

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B11)
Zoom: 920 9146 2672

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B1)
Zoom: 920 9146 2672

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Đức

ĐT:0394846234
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

29SSC1 07h00-10h00

CƠ BẢN(B11)
Zoom: 392 022 5550

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(35-35)*4=4
C. Thảo

ĐT:0707070224
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B1)
Zoom: 392 022 5550

Pass:123456
PM:502 CS 03QT

(35-35)*4=4
C. Thảo

ĐT:0707070224
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

29SSC1 17h45-20h45

CƠ BẢN(B10)
Zoom: 392 022 5550

Pass:123456
PM:112 HKN Khu A

(35-35)*4=04
C. Thảo

ĐT:0707070224
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung
Thứ 3-> Thứ 4

29SYC1 07h00-10h00

CƠ BẢN(B10)
Zoom: 926 0960 140

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Thuận

ĐT:0858678973
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

Học bù

CƠ BẢN(B11)
Zoom: 926 0960 140

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Thuận

ĐT:0858678973
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B1)
Zoom: 926 0960 140

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Thuận

ĐT:0858678973
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

29TBN1 17h45-20h45

NÂNG CAO(B10)
Zoom: 914 0818 5375

Pass:123456
PM:623 CS 03QT

(35-35)*4=4
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B11)
Zoom: 914 0818 5375

Pass:123456
PM:610 CS 03QT

(35-35)*4=4
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B12)
Zoom: 914 0818 5375

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Hòa

ĐT:0944121419
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung



TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023 20/04/2023 21/04/2023 22/04/2023 23/04/2023

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

29TBN2 17h45-20h45

CƠ BẢN(B9)
Zoom: 913 3213 6331

Pass:123456
PM:301 CS 03QT

(35-35)*4=4
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B10)
Zoom: 913 3213 6331

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

623->207

29THT1 17h45-20h45

NÂNG CAO(B10)
Zoom: 925 8154 1010

Pass:123456
PM:301 CS 03QT

(35-35)*4=4
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B11)
Zoom: 925 8154 1010

Pass:123456
PM:301 CS 03QT

(35-35)*4=04
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B12)
Zoom: 925 8154 1010

Pass:123456
PM:609 CS 03QT

(35-35)*4=4
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

29THT2 17h45-20h45

CƠ BẢN(B9)
Zoom: 980 7305 1945

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B10)
Zoom: 980 7305 1945

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

29THT3 17h45-20h45

CƠ BẢN(B9)
Zoom: 991 1919 2367

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(35-35)*4=4
T. Quốc

ĐT: 0766823347
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B10)
Zoom: 991 1919 2367

Pass:123456
PM:104 HKN Khu D

(35-35)*4=04
T. Quốc

ĐT: 0766823347
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

29TSC1 13h00-16h00

NÂNG CAO(B11)
Zoom: 969 1767 0920

Pass:123456
PM:128 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung



TÊN
LỚP

THỜI
GIAN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT

17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023 20/04/2023 21/04/2023 22/04/2023 23/04/2023

Màu xanh: Học Online. Màu trắng: Học Offline & Online Màu vàng: Nghỉ học

29TSC1 17h45-20h45

NÂNG CAO(B10)
Zoom: 969 1767 0920

Pass:123456
PM:502 CS 03QT

(35-35)*4=4
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B12)
Zoom: 969 1767 0920

Pass:123456
PM:609 CS 03QT

(35-35)*4=04
T. Ân

ĐT:0903990247
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

CN->Thứ 7

29TSC2 17h45-20h45

CƠ BẢN(B10)
Zoom: 992 4124 5162

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B11)
Zoom: 992 4124 5162

Pass:123456
PM:129 CS 209 PT

(35-35)*4=04
T. Khánh

ĐT:0905001144
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

29TSC3 17h45-20h45

CƠ BẢN(B10)
Zoom: 968 3022 6782

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(35-35)*4=4
T. Hân

ĐT:0905050424
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

Học bù

CƠ BẢN(B11)
Zoom: 968 3022 6782

Pass:123456
PM:507 CS 03QT

(35-35)*4=4
T. Hân

ĐT:0905050424
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B1)
Zoom: 968 3022 6782

Pass:123456
PM:507 CS 03QT

(35-35)*4=4
T. Hân

ĐT:0905050424
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

29TYC1 17h45-20h45

NÂNG CAO(B10)
Zoom: 938 0764 1500

Pass:123456
PM:623 CS 03QT

(35-35)*4=4
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B11)
Zoom: 938 0764 1500

Pass:123456
PM:207 CS 209 PT

(35-35)*4=04
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

NÂNG CAO(B12)
Zoom: 938 0764 1500

Pass:123456
PM:502 CS 03QT

(35-35)*4=4
T. Thịnh

ĐT:0935971159
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

29TYC2 17h45-20h45

CƠ BẢN(B10)
Zoom: 969 2712 8108

Pass:123456
PM:507 CS 03QT

(35-35)*4=4
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung

CƠ BẢN(B11)
Zoom: 969 2712 8108

Pass:123456
PM:610 CS 03QT

(35-35)*4=4
T. Thức

ĐT:0988858645
Từ 17/04-23/04
Học Tập Trung


